
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG BỔ TRỢ 
 

STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Nhóm 

1. Lớp học phần KNM1  
1  15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 K60H N1 
2  15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 K60H N1 
3  15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 K60H N1 
4  15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 K60H N1 
5  15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 K60H N1 
6  15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 K60H N1 
7  15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 K60H N1 
8  15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 K60H N1 
9  15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 K60H N1 

10  15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 K60H N1 
11  15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 K60H N1 
12  15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 K60H N1 
13  15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 K60H N1 
14  15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 K60H N1 
15  15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 K60H N1 
16  15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 K60H N1 
17  15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 K60H N1 
18  15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 K60H N1 
19  15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 K60H N1 
20  15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 K60H N1 
21  15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 K60H N1 
22  15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 K60H N1 
23  15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 K60H N1 
24  15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 K60H N1 
25  15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 K60H N1 
26  15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 K60H N1 
27  15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 K60H N2 
28  15022440 Kiều Quang Minh 06/12/1997 K60H N2 
29  15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 K60H N2 
30  15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 K60H N2 
31  15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 K60H N2 
32  15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 K60H N2 
33  15022461 Nguyễn Công Nhật 20/03/1996 K60H N2 
34  15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 K60H N2 
35  15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 K60H N2 
36  15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 K60H N2 
37  15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 K60H N2 
38  15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 K60H N2 
39  15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 K60H N2 
40  15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 K60H N2 
41  15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 K60H N2 
42  15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 K60H N2 
43  15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 K60H N2 
44  15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 K60H N2 
45  15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 K60H N2 
46  15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 K60H N2 
47  15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 K60H N2 
48  15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 K60H N2 
49  15022459 Bùi Xuân Tú 16/12/1997 K60H N2 
50  15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 K60H N2 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Nhóm 

51  15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 K60H N2 
52  15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 K60H N2 

2. Lớp học phần KNM2  
1  15021216 Phạm Quang Chung 30/04/1996 K60M N14 
2  15021207 Huỳnh Quốc Bảo 26/03/1997 K60M N3 
3  15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/02/1997 K60M N3 
4  15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/03/1997 K60M N3 
5  15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 K60M N3 
6  15022109 Đặng Đình Đức 27/08/1997 K60M N3 
7  15021246 Nguyễn Văn Đương 03/12/1997 K60M N3 
8  15021253 Đào Đức Dũng 27/10/1997 K60M N3 
9  15022803 Phạm Trung Hải 15/09/1996 K60M N3 

10  15021727 Hoàng Hiệp 15/03/1997 K60M N3 
11  15022796 Vũ Việt Cương 28/06/1996 K60M N14 
12  15022096 Hoàng Thái Dương 31/08/1997 K60M N14 
13  15021734 Nguyễn Văn Dương 28/12/1997 K60M N14 
14  15021689 Trần Duy Đô 02/06/1997 K60M N14 
15  15021215 Tạ Ngọc Hải 18/08/1997 K60M N14 
16  15021702 Nguyễn Viết Hiệp 14/12/1997 K60M N3 
17  15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 K60M N3 
18  15021261 Trịnh Quốc Hiệp 26/01/1997 K60M N14 
19  15022806 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/09/1997 K60M N3 
20  15022092 Nguyễn Thiện Hiếu 25/02/1997 K60M N3 
21  15021190 Trần Khánh Hòa 12/09/1997 K60M N3 
22  15022097 Lê Ngọc Hoàng 19/10/1996 K60M N3 
23  15021259 Nguyễn Thị Hồng 29/08/1997 K60M N3 
24  15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 K60M N14 
25  15021684 Nguyễn Mậu Hoàng 26/01/1997 K60M N14 
26  15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 K60M N3 
27  15021222 Nguyễn Việt Hùng 01/04/1997 K60M N14 
28  15022100 Trần Đức Huy 09/02/1996 K60M N3 
29  15021225 Phạm Hữu Huy 06/04/1997 K60M N14 
30  15021814 Nguyễn Duy Huy 01/03/1997 K60M N3 
31  15022790 Đặng Huy Hưng 24/03/1997 K60M N3 
32  15022799 Khúc Quốc Hưng 02/02/1996 K60M N3 
33  15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 K60M N3 
34  15021719 Trần Hồng Khanh 12/09/1997 K60M N3 
35  15022521 Mai Quốc Khánh 31/08/1997 K60M N14 
36  15021257 Phạm Duy Khánh 17/01/1997 K60M N4 
37  15022793 Trần Ngọc Lâm 04/01/1997 K60M N14 
38  15021744 Phạm Thành Long 18/02/1997 K60M N14 
39  15021229 Trần Huy Lực 28/10/1997 K60M N14 
40  15022887 Đào Đình Nam 26/04/1997 K60M N4 
41  15022798 Đào Phương Nam 29/04/1997 K60M N14 
42  15021241 Ngô Phương Nam 21/01/1997 K60M N4 
43  15021206 Phạm Phương Nam 17/10/1997 K60M N4 
44  15022091 Phạm Văn Nam 05/05/1997 K60M N4 
45  15021260 Phan Thanh Nam 29/01/1997 K60M N4 
46  15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 K60M N4 
47  15022526 Nguyễn Quang Phúc 09/03/1997 K60M N14 
48  15021703 Nguyễn Văn Quang 20/08/1996 K60M N14 
49  15021696 Vũ Thế Quân 03/04/1997 K60M N4 
50  15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 K60M N14 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Nhóm 

51  15022509 Bùi Thanh Sơn 29/06/1997 K60M N4 
52  15021254 Lê Thanh Sơn 31/08/1997 K60M N14 
53  15021721 Nguyễn Nguyên Sơn 01/05/1997 K60M N14 
54  15021263 Nguyễn Viết Hải Sơn 27/05/1995 K60M N4 
55  15022110 Nguyễn Đức Sự 10/12/1997 K60M N4 
56  15021685 Nguyễn Đức Thắng 28/06/1997 K60M N4 
57  15021738 Nguyễn Minh Thắng 24/07/1996 K60M N4 
58  15021720 Nguyễn Thế Thắng 22/07/1997 K60M N4 
59  15021250 Đỗ Văn Thọ 11/10/1997 K60M N4 
60  15022792 Trần Bình Trọng 22/11/1997 K60M N14 
61  15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 K60M N4 
62  15021673 Nguyễn Thành Trung 03/02/1997 K60M N4 
63  15022800 Lê Huy Trường 22/01/1997 K60M N4 
64  15022789 Mai Xuân Tú 08/11/1997 K60M N4 
65  15021712 Hoàng Mạnh Tuấn 20/09/1997 K60M N4 
66  15021467 Ngô Anh Tuấn 05/02/1997 K60M N4 
67  15021203 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/1996 K60M N14 
68  15021697 Nguyễn Văn Tuấn 30/09/1997 K60M N4 
69  15022801 An Thanh Tùng 28/04/1997 K60M N4 
70  15022797 Trần Quốc Việt 28/10/1997 K60M N4 

3. Lớp học phần KNM3  
1  15022550 Nguyễn Thế Anh 16/09/1997 K60V N5 
2  15021080 Trần Thế Anh 03/12/1997 K60V N5 
3  15022614 Tạ Thị Ngọc Ánh 20/07/1997 K60V N5 
4  15021644 Nguyễn Thị Chinh 03/08/1997 K60V N5 
5  15022343 Lê Công Chính 21/07/1997 K60V N5 
6  15021628 Hoàng Thái Chung 03/02/1997 K60V N5 
7  15022360 Nguyễn Văn Cường 30/11/1997 K60V N5 
8  15022544 Đỗ Xuân Dũng 12/06/1997 K60V N5 
9  15022316 Đỗ Văn Dũng 13/11/1997 K60V N5 

10  15022647 Nguyễn Văn Dũng 02/09/1997 K60V N5 
11  15021627 Nguyễn Viết Dũng 20/01/1997 K60V N5 
12  15020995 Trần Minh Đăng 14/11/1997 K60V N5 
13  15022358 Trần Minh Đức 09/11/1997 K60V N5 
14  15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 K60V N5 
15  15021645 Nguyễn Thị Thu Hạ 16/11/1996 K60V N5 
16  15022880 Đặng Trần Hải 28/09/1997 K60V N5 
17  15020990 Phan Nguyễn Hòa 07/04/1997 K60V N5 
18  15022642 Đặng Văn Hoan 11/03/1997 K60V N5 
19  15020999 Khương Việt Hoàng 31/10/1997 K60V N5 
20  15022877 Nguyễn Văn Hùng 26/03/1997 K60V N5 
21  15021640 Nguyễn Khánh Huy 24/10/1997 K60V N5 
22  15022568 Phan Thị Thanh Loan 08/12/1997 K60V N5 
23  15022322 Phương Năng Long 25/05/1997 K60V N5 
24  15022876 Tăng Đức Lợi 22/06/1997 K60V N5 
25  15022162 Đỗ Đăng Minh 07/10/1997 K60V N5 
26  15021007 Phạm Phương Nam 24/11/1997 K60V N5 
27  15021006 La Văn Năm 27/01/1997 K60V N5 
28  15023600 Nguyễn Vân Ngọc 18/02/1996 K60V N5 
29  15022346 Đặng Chí Phong 21/10/1997 K60V N5 
30  15022625 Phạm Văn Phúc 16/11/1995 K60V N5 
31  15022363 Bùi Thị Phương 21/02/1996 K60V N5 
32  15022888 Vũ Hữu Quang 21/09/1997 K60V N5 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Nhóm 

33  15022616 Phùng Thị Quý 15/08/1997 K60V N5 
34  15022610 Thạch Thọ Thanh 11/02/1997 K60V N5 
35  15022687 Hoàng Văn Thành 07/09/1997 K60V N5 
36  15022578 Hoàng Hữu Thắng 01/02/1997 K60V N5 
37  15022661 Nguyễn Võ Thắng 18/04/1997 K60V N5 
38  15021095 Phan Xuân Thiện 27/08/1997 K60V N5 
39  15022338 Chu Quốc Tiệm 09/09/1997 K60V N5 
40  15022697 Phạm Văn Trung 25/12/1997 K60V N5 
41  15022584 Nguyễn Văn Việt 29/11/1997 K60V N5 
42  15022676 Ngô Minh Vượng 02/10/1997 K60V N5 
43  15021015 Mai Ngọc Xuân 13/02/1997 K60V N5 

4. Lớp học phần KNM4  
1  15021529 Mai Trường An 04/03/1997 K60ĐB N6 
2  15022813 Trần Hoài An 05/04/1997 K60ĐB N6 
3  15022295 Trần Công Anh 01/07/1995 K60ĐB N6 
4  15022741 Lương Đình Bắc 05/05/1997 K60ĐB N6 
5  15021521 Lê Hải Châu 22/02/1997 K60ĐB N6 
6  15021582 Lưu Minh Châu 02/09/1997 K60ĐB N6 
7  15022808 Nguyễn Văn Chương 16/02/1997 K60ĐB N6 
8  15022308 Lâm Hồng Công 26/01/1997 K60ĐB N6 
9  15022258 Nguyễn Bá Quang Cường 29/10/1997 K60ĐB N6 

10  15020975 Phạm Văn Cường 22/09/1997 K60ĐB N6 
11  15022773 Đỗ Thị Thanh Dịu 01/01/1997 K60ĐB N6 
12  15022706 Nguyễn Ngô Doanh 03/11/1997 K60ĐB N6 
13  15021533 Bùi Đình Duy 13/11/1996 K60ĐB N6 
14  15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 K60ĐB N6 
15  15022720 Trần Chính Đoàn 03/10/1997 K60ĐB N6 
16  15021818 Lê Hồng Đông 25/09/1996 K60ĐB N6 
17  15021574 Trần Văn Đông 15/04/1997 K60ĐB N6 
18  15022269 Nguyễn Thị Hảo 29/01/1997 K60ĐB N6 
19  15022742 Đinh Thị Hiếu 29/07/1997 K60ĐB N6 
20  15021510 Phạm Văn Hiệu 10/01/1997 K60ĐB N6 
21  15022812 Nguyễn Thị Hoài 08/12/1997 K60ĐB N6 
22  15022817 Nguyễn Lưu Hoàng 17/11/1997 K60ĐB N6 
23  15022288 Phan Đức Huân 27/06/1996 K60ĐB N6 
24  15021570 Hoàng Tuấn Hùng 16/01/1997 K60ĐB N6 
25  15022737 Lã Văn Hùng 02/01/1997 K60ĐB N6 
26  15022748 Nguyễn Danh Hùng 14/09/1997 K60ĐB N6 
27  15022726 Phạm Thế Huy 16/08/1997 K60ĐB N6 
28  15022815 Tạ Trung Kiên 14/10/1997 K60ĐB N6 
29  15021828 Bùi Văn Linh 07/10/1996 K60ĐB N7 
30  15022751 Đỗ Thành Long 08/09/1997 K60ĐB N7 
31  15022708 Nguyễn Khắc Minh 14/11/1997 K60ĐB N7 
32  15021023 Nguyễn Phương Nam 08/04/1997 K60ĐB N7 
33  15021595 Phạm Quang Nam 03/10/1997 K60ĐB N7 
34  15021538 Trần Quốc Nam 21/12/1997 K60ĐB N7 
35  15022809 Nguyễn Văn Ngọc 02/11/1997 K60ĐB N7 
36  15022736 Tạ Hoàng Nguyên 05/03/1997 K60ĐB N7 
37  15021534 Lương Thùy Nhinh 22/02/1997 K60ĐB N7 
38  15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 K60ĐB N7 
39  15022727 Nguyễn Văn Quang 28/11/1997 K60ĐB N7 
40  15021531 Nguyễn Duy Quân 25/05/1997 K60ĐB N7 
41  15022713 Nguyễn Lương Quyền 26/03/1997 K60ĐB N7 



STT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 
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42  15022280 Nguyễn Xuân Quyền 02/04/1997 K60ĐB N7 
43  15022709 Đặng Thị Sáu 10/02/1996 K60ĐB N7 
44  15021577 Ngô Tiến Thành 03/04/1997 K60ĐB N7 
45  15022755 Phạm Đình Thành 14/12/1996 K60ĐB N7 
46  15022257 Đào Thị Thanh Thảo 03/09/1997 K60ĐB N7 
47  15022272 Bùi Ngọc Thắng 14/01/1997 K60ĐB N7 
48  15022292 Nguyễn Đức Thắng 14/12/1997 K60ĐB N7 
49  15022764 Trần Thị Thơ 24/10/1997 K60ĐB N7 
50  15021502 Nguyễn Thij Minh Thu 30/12/1997 K60ĐB N7 
51  15022306 Lương Thị Thủy 13/12/1997 K60ĐB N7 
52  15022252 Nguyễn Đức Triều 08/07/1997 K60ĐB N7 
53  15022264 Nguyễn Tiến Trung 02/09/1997 K60ĐB N7 
54  15022290 Trần Anh Tuấn 02/01/1997 K60ĐB N7 
55  15022300 Nguyễn Thị Thu Uyên 08/03/1997 K60ĐB N7 
56  15022281 Cao Duy Văn 12/12/1997 K60ĐB N7 

5. Lớp học phần KNM5  
1   15021548    Trịnh Vũ Tuấn Anh   03/02/1997  K60ĐA N8 
2   15021507    Nguyễn Lương Bằng   02/05/1996  K60ĐA N8 
3   15021593    Doãn Mạnh Duy   07/05/1997  K60ĐA N8 
4   15021523    Nguyễn Tiến Đạt   14/09/1997  K60ĐA N8 
5   15022247    Nguyễn Vũ Đức   21/10/1997  K60ĐA N8 
6   15022807    Nguyễn Thu Hằng   02/11/1997  K60ĐA N8 
7   15021547    Hoàng Thế Hợp   07/06/1997  K60ĐA N8 
8   15022245    Vương Quang Huy   26/10/1997  K60ĐA N8 
9   15021537    Nguyễn Hoàng Khánh Linh   07/07/1997  K60ĐA N8 

10   15022818    Tạ Đình Lượng   21/02/1997  K60ĐA N8 
11   15021556    Đỗ Thành Nam   13/12/1997  K60ĐA N8 
12   15021499    Trần Đức Phương   09/07/1997  K60ĐA N8 
13   15021526    Nguyễn Đức Thắng   13/02/1997  K60ĐA N8 
14   15021513    Phạm Đình Trung   01/08/1997  K60ĐA N8 
15   15021584    Vũ Minh Trung   02/04/1997  K60ĐA N8 
16   15021541    Trần Xuân Tuyến   29/01/1997  K60ĐA N8 
17   16020693    Lê Quốc Anh   11/08/1998  K61ĐB N8 
18   16022278    Trần Thế Anh   13/05/1998  K61ĐB N8 
19   16020697    Trần Tuấn Anh   28/01/1998  K61ĐB N8 
20   16020699    Lâm Xuân Biển   23/05/1998  K61ĐB N8 
21   16020700    Trần Đức Bình   15/01/1998  K61ĐB N8 
22   16022279    Nguyễn Văn Cần   19/03/1998  K61ĐB N8 
23   16020703    Đỗ Đức Chính   05/02/1998  K61ĐB N8 
24   16022473    Nguyễn Tiến Dũng   05/04/1996  K61ĐB N8 
25   16020719    Nguyễn Trung Dũng   22/02/1998  K61ĐB N8 
26   16022281    Nguyễn Khánh Duy   24/10/1998  K61ĐB N8 
27   16020726    Vũ Văn Dương   14/03/1997  K61ĐB N8 
28   16020711    Phạm Thành Đạt   27/01/1998  K61ĐB N8 
29   16020716    Nguyễn Hồng Đức   26/01/1998  K61ĐB N8 
30   16022283    Nguyễn Thị Thu Hà   28/11/1997  K61ĐB N8 
31   16022284    Vũ Ngọc Hà   17/09/1997  K61ĐB N8 
32   16021795    Nguyễn Văn Hải   30/11/1998  K61ĐB N8 
33   16020734    Lê Nguyễn Mỹ Hạnh   05/07/1998  K61ĐB N8 
34   16020737    Cù Đức Hiệp   14/09/1998  K61ĐB N8 
35   16020739    Lê Chung Hiếu   20/09/1998  K61ĐB N8 
36   16020003    Nguyễn Văn Hiếu   29/01/1998  K61ĐB N8 
37   16022285    Hoàng Văn Học   01/09/1998  K61ĐB N8 
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38   16022286    Triệu Thị Huệ   12/07/1998  K61ĐB N8 
39   16020750    Nguyễn Thành Hưng   07/03/1991  K61ĐB N8 
40   16021955    Phạm Quốc Hưng   21/11/1998  K61ĐB N8 
41   16021842    Đặng Ngọc Kiên   04/03/1998  K61ĐB N8 
42   16020757    Lưu Hoàng Kiên   21/10/1998  K61ĐB N8 

6. Lớp học phần KNM6  
1   16022391    Nguyễn Đắc Bình   03/10/1998  K61E N9 
2   16022392    Phạm Xuân Chí   16/06/1998  K61E N9 
3   16021914    Phạm Đăng Chung   18/04/1997  K61E N9 
4   16021439    Nguyễn Thành Công   22/06/1998  K61E N9 
5   16021447    Phạm Đình Duẩn   07/07/1998  K61E N9 
6   16021450    Nguyễn Tiến Dũng   29/05/1998  K61E N9 
7   16021451    Phạm Văn Dũng   12/12/1997  K61E N9 
8   16021455    Phạm Đình Duy   12/10/1998  K61E N9 
9   16022394    Vũ Thị Kim Duyên   10/12/1998  K61E N9 

10   16022395    Nguyễn Văn Đại   19/08/1995  K61E N9 
11   16021446    Nguyễn Văn Đông   26/01/1997  K61E N9 
12   16021919    Nguyễn Trần Trung Đức   31/12/1998  K61E N9 
13   16021457    Vũ Hoàng Hà   17/10/1998  K61E N9 
14   16021458    Bùi Thu Hậu   06/05/1998  K61E N9 
15   16021460    Đỗ Danh Hiếu   06/10/1998  K61E N9 
16   16022396    Lê Minh Hiếu   07/08/1998  K61E N9 
17   16021461    Nguyễn Duy Hiếu   19/01/1998  K61E N9 
18   16021466    Mai Huy Hoàng   31/03/1998  K61E N9 
19   16021924    Nguyễn Duy Hoàng   04/06/1998  K61E N9 
20   16021925    Bùi Văn Hùng   08/07/1998  K61E N9 
21   16021471    Hoàng Đình Huy   26/01/1998  K61E N9 
22   16021473    Nguyễn Thị Huyền   07/09/1998  K61E N9 
23   16021477    Nguyễn Văn Khánh   27/06/1997  K61E N9 
24   16021480    Nguyễn Tùng Lâm   27/05/1998  K61E N9 
25   16021482    Trần Tùng Lâm   25/09/1998  K61E N9 
26   16021484    Phạm Thành Linh   21/04/1998  K61E N9 
27   16021486    Trần Thùy Linh   23/12/1998  K61E N9 
28   16022397    Nguyễn Thanh Mai   11/03/1998  K61E N9 
29   16021492    Tô Duy Minh   09/08/1998  K61E N9 
30   16021494    Phạm Hoàng Nam   14/08/1998  K61E N9 
31   16021499    Lê Thị Oanh   17/04/1998  K61E N9 
32   16021500    Nguyễn Minh Phát   22/10/1998  K61E N9 
33   16021932    Nguyễn Minh Phong   02/09/1998  K61E N9 
34   16021501    Nguyễn Hữu Minh Phụng   08/02/1997  K61E N9 
35   16021506    Trần Hồng Quang   27/08/1998  K61E N9 
36   16022398    Vũ Văn Siêu   02/11/1998  K61E N9 
37   16021518    Đoàn Văn Thịnh   19/12/1998  K61E N9 
38   16022399    Nguyễn Thị Thịnh   10/08/1998  K61E N9 
39   16021940    Lê Anh Thư   29/07/1997  K61E N9 
40   16021523    Nguyễn Văn Thức   12/09/1998  K61E N9 

7. Lớp học phần KNM7  
1  16020503 Đỗ Xuân An 03/05/1998 K61M N10 
2  16020002 Đặng Đức Anh 07/10/1998 K61M N10 
3  16022253 Nguyễn Thị Vân Anh 15/03/1998 K61M N10 
4  16020507 Nguyễn Tuấn Anh 31/07/1998 K61M N10 
5  16020508 Trịnh Phan Anh 19/09/1997 K61M N10 
6  16020509 Trần Lâm Bách 13/09/1997 K61M N10 
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7  16020510 Lê Thế Ban 14/04/1997 K61M N10 
8  16020512 Nguyễn Thành Chung 20/10/1996 K61M N10 
9  16022255 Đinh Việt Cường 13/03/1996 K61M N10 

10  16020532 Nguyễn Tiến Dũng 19/11/1998 K61M N10 
11  16020535 Trần Văn Dũng 17/04/1998 K61M N10 
12  16020360 Nguyễn Đình Duy 10/05/1998 K61M N10 
13  16020540 Nguyễn Ngọc Duy 23/01/1998 K61M N10 
14  16020542 Phạm Duy 17/12/1998 K61M N10 
15  16022256 Trần Hoàng Dương 10/11/1997 K61M N10 
16  16020517 Đỗ Văn Đại 15/06/1998 K61M N10 
17  16020518 Đặng Ngọc Đam 26/11/1998 K61M N10 
18  16020523 Đinh Đức Đạt 31/12/1998 K61M N10 
19  16020520 Nguyễn Hải Đăng 09/08/1998 K61M N10 
20  16020519 Nguyễn Hải Đăng 24/11/1998 K61M N10 
21  16020524 Đỗ Hữu Đô 17/09/1998 K61M N10 
22  16020544 Đỗ Hồng Giang 29/01/1997 K61M N10 
23  16020545 Nguyễn Hữu Giang 28/02/1998 K61M N10 
24  16020547 Nguyễn Thị Hà 30/05/1998 K61M N10 
25  16020548 Trần Tuấn Hạ 06/04/1998 K61M N10 
26  16020549 Lê Văn Hai 02/03/1998 K61M N11 
27  16020551 Hoàng Ngọc Hải 27/08/1998 K61M N11 
28  16020553 Đỗ Hữu Hậu 17/09/1998 K61M N11 
29  16020555 Bùi Minh Hiếu 07/07/1998 K61M N11 
30  16020556 Dương Minh Hiếu 13/11/1998 K61M N11 
31  16020559 Nguyễn Đức Hiếu 08/04/1998 K61M N11 
32  16020562 Nguyễn Trọng Hiếu 04/03/1998 K61M N11 
33  16020373 Phạm Minh Hiếu 17/10/1998 K61M N11 
34  16020565 Đặng Huy Hiệu 30/07/1998 K61M N11 
35  16020566 Nguyễn Ngọc Hòa 29/04/1997 K61M N11 
36  16020004 Nguyễn Văn Hoan 27/06/1998 K61M N11 
37  16022259 Lê Công Hoàn 18/06/1997 K61M N11 
38  16022471 Trần Hữu Hoàn 25/11/1998 K61M N11 
39  16020569 Bùi Văn Hoàng 17/07/1998 K61M N11 
40  16022260 Dương Văn Hoàng 29/04/1998 K61M N11 
41  16022261 Nguyễn Tấn Hoàng 06/01/1998 K61M N11 
42  16020571 Nguyễn Việt Hoàng 15/07/1998 K61M N11 
43  16020572 Nguyễn Thái Học 17/08/1998 K61M N11 
44  16020578 Nguyễn Quang Huy 08/10/1998 K61M N11 
45  16020574 Bùi Phúc Hưng 04/10/1998 K61M N11 
46  16020582 Trương Văn Kế 07/06/1997 K61M N11 
47  16020585 Nguyễn Văn Khải 04/09/1998 K61M N11 
48  16020586 Trần Nhân Khải 13/09/1998 K61M N11 
49  16020587 Trần Ngọc Khánh 01/01/1998 K61M N11 
50  16020588 Nguyễn Trung Kiên 18/09/1998 K61M N11 

8. Lớp học phần KNM8  
1  16020590 Trần Trung Kiên 29/04/1998 K61M N12 
2  16020592 Trương Văn Lâm 17/06/1998 K61M N12 
3  16020593 Vũ Lâm 23/09/1998 K61M N12 
4  16020594 Phạm Quang Linh 09/03/1998 K61M N12 
5  16020595 Trần Hoàng Linh 10/09/1998 K61M N12 
6  16020597 Nguyễn Xuân Lĩnh 17/08/1998 K61M N12 
7  16020600 Phùng Văn Long 15/11/1998 K61M N12 
8  16022263 Mai Thế Lực 24/12/1998 K61M N12 
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9  16020604 Nguyễn Thị Mai 17/01/1998 K61M N12 
10  16020607 Nguyễn Văn Mạnh 24/01/1998 K61M N12 
11  16020606 Nguyễn Văn Mạnh 07/07/1998 K61M N12 
12  16020609 Trần Đức Mạnh 17/10/1998 K61M N12 
13  16020611 Vũ Hồng Mạnh 25/03/1998 K61M N12 
14  16021830 Trần Thị Nhật Mây 01/09/1998 K61M N12 
15  16020612 Bùi Công Minh 31/01/1998 K61M N12 
16  16020613 Nguyễn Công Minh 06/10/1997 K61M N12 
17  16020621 Vũ Văn Nam 20/12/1998 K61M N12 
18  16022267 Thân Thế Nghiệp 26/06/1997 K61M N12 
19  16020622 Nguyễn Đức Nghĩa 05/03/1998 K61M N12 
20  16020624 Lương Đức Nguyên 25/02/1998 K61M N12 
21  16022269 Nguyễn Văn Nhật 08/01/1998 K61M N12 
22  16022266 Đặng Hải Ninh 04/09/1998 K61M N12 
23  16020629 Nguyễn Đình Phong 31/12/1998 K61M N12 
24  16020630 Phạm Thanh Phong 19/10/1998 K61M N12 
25  16020637 Tạ Văn Quỳnh 06/12/1998 K61M N12 
26  16022270 Phạm Ngọc Sông 15/11/1998 K61M N13 
27  16020648 Phạm Thanh Sơn 27/11/1998 K61M N13 
28  16022273 Nguyễn Quang Tấn 26/09/1998 K61M N13 
29  16020653 Phạm Hoàng Thái 25/08/1998 K61M N13 
30  16020462 Nguyễn Ngọc Thành 23/07/1998 K61M N13 
31  16020660 Nguyễn Tuấn Thành 30/07/1998 K61M N13 
32  16020654 Ngô Văn Thắng 17/02/1998 K61M N13 
33  16020657 Phạm Văn Thắng 23/01/1998 K61M N13 
34  16020658 Phùng Quang Thắng 11/02/1998 K61M N13 
35  16022274 Phạm Trọng Tiến 24/09/1998 K61M N13 
36  16020669 Nguyễn Thành Trung 26/01/1998 K61M N13 
37  16020670 Đặng Trọng Trường 06/10/1998 K61M N13 
38  16021835 Phạm Quang Trường 04/07/1998 K61M N13 
39  16020674 Trịnh Quang Tú 23/07/1998 K61M N13 
40  16020675 Đỗ Văn Tuấn 25/10/1998 K61M N13 
41  16020682 Nguyễn Quang Tùng 01/09/1998 K61M N13 
42  16020684 Nguyễn Trọng Tùng 11/08/1998 K61M N13 
43  16020685 Nguyễn Văn Tùng 09/06/1998 K61M N13 
44  16022276 Đỗ Đức Việt 01/03/1998 K61M N13 
45  16020688 Vũ Ngọc Vinh 21/02/1998 K61M N13 
46  16020689 Bùi Tuấn Vũ 10/03/1998 K61M N13 
47  16020498 Đỗ Thành Vũ 27/10/1998 K61M N13 
48  16020691 Nguyễn Văn Vũ 31/03/1998 K61M N13 
49  16020690 Nguyễn Văn Vũ 10/05/1998 K61M N13 

 


